
Stt Họ Tên
Ngày tháng năm 

sinh

Giới tính 

(nam/nữ)
Kết quả vòng 1 Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1 Nguyễn Hải Vân 15/11/2003 Nữ ĐẠT

1 Nguyễn Khánh Hòa 26/7/1983 Nam ĐẠT

1 Nguyễn Thanh Thảo 02/6/1988 Nữ ĐẠT

2 Lê Phước Minh 27/7/1994 Nam ĐẠT

3 Nguyễn Thị Mỹ Dung 02/8/2000 Nữ KHÔNG ĐẠT
Trình độ chuyên môn 

không phù hợp

1 Bùi Trường Hải 04/10/1995 Nam ĐẠT

1 Bùi Minh Toàn 30/10/2003 Nam ĐẠT

2 Phạm Thị Thu Thủy 23/01/2000 Nữ ĐẠT

3 Phạm Đức Quang 01/01/2001 Nam ĐẠT

4 Nguyễn Thiên Bình 30/05/2002 Nữ ĐẠT

5 Kiều Trần Thị Mai Thi 01/7/2000 Nữ ĐẠT

6 Phạm Thị Thanh Nguyệt 27/5/2001 Nữ ĐẠT

7 Nguyễn Hồng Yến 30/3/2003 Nữ ĐẠT

8 Nguyễn Minh Tuấn 17/3/1998 Nam ĐẠT

9 Nguyễn Ngọc Dung 10/01/1998 Nữ ĐẠT

10 Hoàng Lương Huyền Trinh 18/6/2002 Nữ ĐẠT

11 Trần Thị Kim Phượng 29/12/1985 Nữ KHÔNG ĐẠT
Trình độ chuyên môn 

không phù hợp

1 Nguyễn Thị Yến Nhi 1/2/2002 Nữ ĐẠT

2 Phạm Trung Kiên 01/5/1999 Nam ĐẠT

3 Phan Tường Vy 01/12/1999 Nữ ĐẠT
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Stt Họ Tên
Ngày tháng năm 

sinh

Giới tính 

(nam/nữ)
Kết quả vòng 1 Ghi chú

4 Bùi Tuấn Vũ 28/10/1995 Nam ĐẠT

1 Nguyễn Khải Minh 08/05/1999 Nam ĐẠT

2 Hoàng Lê Anh 31/05/1997 Nam ĐẠT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÀM KỸ SƯ


